
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước 

năm học 2024-2025 

1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 04 cá nhân 

TT Họ và tên Đơn vị Tóm tắt thành tích 

1 Phạm Ngọc Bích Văn phòng 

trường 

Đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT năm học 2018-2019, sau đó liên tục 

6 năm đạt HTTNV trở lên, trong đó có 4 năm 

đạt danh hiệu CSTĐCS 

2 Lê Việt Phương Phòng Tổ chức - 

Nhân sự 

Đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT năm học 2019-2020, sau đó liên tục 

5 năm đạt HTTNV trở lên, trong đó có 3 năm 

đạt danh hiệu CSTĐCS 

3 Nguyễn Văn Tặng Khoa Công nghệ 

thực phẩm 

Đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT năm học 2019-2020, sau đó liên tục 

5 năm đạt, HTTNV trở lên, trong đó có 3 

năm đạt danh hiệu CSTĐCS 

4 Đặng Thúy Bình Viện Công nghệ 

Sinh học và Môi 

trường 

Đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT năm học 2019-2020, sau đó liên tục 

5 năm đạt, HTTNV trở lên, trong đó có 4 

năm đạt danh hiệu CSTĐCS 

 

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 tập thể, 17 cá nhân 

TT Tập thể/cá nhân, Đơn vị Tóm tắt thành tích 

A. Tập thể  

1. Khoa Cơ khí Đã có 2 năm liên tục được công nhận 

HTXSNV từ năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025 

B. Cá nhân  

1 Trang Sĩ Trung Hội đồng trường 2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận HTXSNV, 

có 2 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 
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TT Tập thể/cá nhân, Đơn vị Tóm tắt thành tích 

2 Trần Doãn Hùng Ban Giám hiệu 2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận danh hiệu 

CSTĐCS, có 6 sáng kiến được công nhận 

hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp 

Trường 

3 Nguyễn Thái Thu 

Thuỷ 

Phòng Tổ chức - 

Nhân sự 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận HTXSNV, 

có 4 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

4 Tô Văn Phương Phòng Đào tạo Đại 

học 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận HTXSNV, 

có 3 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

5 Nguyễn Văn 

Minh 

Phòng Đào tạo Sau 

Đại hoc 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận HTXSNV, 

có 4 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường; 1 đề 

tài khoa học được công nhận hiệu quả áp 

dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ 

6 Trần Hưng Trà Khoa Cơ khí 2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận CSTĐCS, 

có 3 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường, 1 đề 

tài khoa học được công nhận hiệu quả áp 

dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Trường 

7 Nguyễn Hữu Thật Khoa Cơ khí 2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận CSTĐCS, 

có 4 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

8 Lê Nguyễn Anh 

Vũ 

Khoa Cơ khí 2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận CSTĐCS, 

có 3 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường, 1 đề 

tài khoa học được công nhận hiệu quả áp 

dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Trường 

9 Huỳnh Văn Vũ Khoa Kỹ thuật 

Giao thông 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận CSTĐCS, 

có 3 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 
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TT Tập thể/cá nhân, Đơn vị Tóm tắt thành tích 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường, 2 đề 

tài khoa học được công nhận hiệu quả áp 

dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Trường 

10 Đỗ Quang Thắng Khoa Kỹ thuật 

Giao thông 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận HTXSNV, 

có 4 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

11 Trương Đắc Dũng Khoa Kỹ thuật 

Giao thông 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận CSTĐCS, 

có 4 sáng kiến, 1 đề tài khoa học được công 

nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng 

cấp Trường 

12 Hồ Đức Tuấn Khoa Kỹ thuật 

Giao thông 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận CSTĐCS, 

có 5 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

13 Trần Quang Duy Khoa Xây dựng 2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận CSTĐCS, 

có 5 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

14 Nguyễn Thị Bảo 

Ngọc 

Khoa Kế toán - Tài 

chính 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận HTXSNV, 

có 4 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

15 Trần Trọng Đạo Khoa Khoa học Xã 

hội và Nhân văn 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận CSTĐCS; 

có 04 sáng kiến được công nhận hiệu quả 

áp dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

16 Nguyễn Văn 

Minh 

Viện Nuôi trồng 

thủy sản 

2 năm liền (năm học 2023-2024 đến năm 

học 2024-2025) được công nhận CSTĐCS, 

có 5 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng cấp Trường 

17 Lục Minh Diệp Viện Nuôi trồng 

thủy sản 

05 năm trước khi nghỉ hưu theo chế độ bảo 

hiểm xã hội đạt HTTNV trở lên, chưa được 

Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen 

 

Ghi chú: HTTNV - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; HTXSNV - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; CSTĐCS - 

Chiến sĩ thi đua cơ sở; LĐTT - Lao động tiên tiến. 


